Họ và tên:....................................     KIỂM TRA
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Câu 1.  (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 
 Số thập phân 0,005 viết dưới dạng phân số thập phân là:
A.                           B.                          C.                        D. 
Câu 2.  (0,5 điểm) Hỗn số   viết dưới dạng số thập phân là:
A. 7,29              B. 729,00                C. 72,9                  D. 729,1
Câu 3.  (0,5 điểm) Chữ số 8 trong số thập phân nào dưới đây ở hàng phần trăm?
A. 38,025              B. 30,812                C. 32,081                  D. 12,308
 Câu 4.(1 điểm) Chọn đơn vị đo diện tích (km2, ha, m2, dm2) thích hợp vào ô trống?
	a. Diện tích căn phòng khoảng 60

	b. Diện tích khu rừng khoảng 6


	c. Diện tích hồ nước khoảng 6

	d. Diện tích mặt bàn khoảng 40



[bookmark: _GoBack]Câu 5. (0,5 điểm)  Điểm số môn Toán của Hoa là 8,25. Làm tròn số này đến hàng đơn vị thì điểm số môn Toán của Hoa là:
A. 8                                     B . 8,2                 C. 8,3                  D. 10
 Câu 6. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống
	a. 5 tấn 625kg = 5625 tấn 

	b. 54m23dm2  = 54,3dm2  


	c.3 tạ 52kg = 3,52 tạ

	c. 48km2 9ha = 48,9km2 



II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 7: (1 điểm) Viết các số đo 1,5ha ; 645m2; 364 000m2; 0,789km2 theo thứ tự từ bé đến lớn.
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Câu 8: (2 điểm)Tính:
a. +                 b)  -                     c) 3,72 + 4,85 - 2,8       d)23,9 – 12,99 + 16
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Câu 9. (2 điểm) Rô-bốt, Việt, Nam đo chiều dài, chiều rộng mặt bàn học trong phòng học lớp mình được các số đo như sau: chiều dài bàn học 12dm, chiều rộng 5dm. Lớp học của các bạn đó có 20 bàn học. Nếu giá tiền mua một mét vuông gỗ công nghiệp để làm bàn học là 280 000 đồng thì số tiền dùng mua gỗ để làm mặt bàn học lớp các bạn đó là bao nhiêu?
Bài giải
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.....................................................................................................................................
Câu 10. (1 điểm)  Tính bằng cách thuận tiện

a.                                    b) 3 ×  +  × 5 + 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
Họ và tên:....................................     KIỂM TRA
CHUYỆN VẼ
An rất thích vẽ tranh. Một lần tình cờ, An quen ông Minh – một nghệ nhân làng gốm. Ông chia sẻ: “Nghề này cũng giống như cháu vẽ tranh vậy, có thể thỏa sức sáng tạo. Bởi chúng đều là nghệ thuật. Mà nghệ thuật thì không có giới hạn.”. Lắng nghe lời ông Minh nói, nhìn đôi bàn tay ông nặn từng bình gốm, An dần cảm nhận được sự thú vị và đẹp đẽ của nghề gốm. Cậu quyết định mang vẻ đẹp này vào tranh của mình. Cậu vẽ một bức tranh rực rỡ về làng gốm. Nhưng ngay khi bức tranh sắp hoàn thành, cơn mưa bất chợt kéo đến và làm ướt tranh của cậu. An buồn lắm. Ông Minh thấy vậy lại nói: “Nghệ thuật đôi khi còn đến từ chính nỗi buồn nữa đấy An ạ!”. Nghe xong, An chợt hiểu ra rằng nghệ thuật không chỉ là cầm bút lên vẽ hay tạo hình một khối đất sét, mà nó còn là cách để thể hiện cảm xúc của bản thân. Thế là, cậu lại vẽ một bức tranh mới bằng chính cảm xúc này của mình. 
								     Theo Hồng Thư
2. Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất hoặc điền vào cỗ chấm để hoàn thành câu hỏi sau:
		Câu 1 (0.5 điểm): Vì sao An lại vẽ một bức tranh về làng Gốm?
		A. Vì An nhận ra vẻ đẹp của nghề gốm.
	B. Vì ông Minh bảo An vẽ.
	C. Vì An thích ngắm những bình gốm.
	Câu 2 (0.5 điểm): Ông Nhân là nghệ nhân gì?
A.Nghệ nhân múa		B. Nghệ nhân làng gốm		C. Nghệ nhân dệt

Câu 3 (0.5 điểm): Điểm giống nhau giữa làm gốm và vẽ tranh là gì?
A. Đều là nghệ thuật dân gian
B. Đều có nhiều màu sắc
C. Đều được thỏa sức sáng tạo
		Câu 4 (0.5 điểm): Qua bài đọc, em hiểu ra được điều gì?
	A. Nghệ thuật có thể thỏa sức sáng tạo.
	B. Nghệ thuật không có giới hạn. 
		C. Nghệ thuật là cách để thể hiện cảm xúc.
		D. Cả 3 đáp án trên.
		Câu 5 (1 điểm): Ai là người giúp An nhận ra giá trị thật sự của nghệ thuật? 
		Trả lời: ………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
		Câu 6 (1 điểm): Gạch 1 gạch dưới danh từ, 2 gạch dưới động từ, 3 gạch dưới tính từ trong câu sau:
		An vẽ một bức tranh rực rỡ về làng gốm.

	Câu 7 (0.5 điểm): Từ “ăn” trong câu: “Mấy con mang vàng hệt như màu lá khộp đang ăn cỏ non” mang nghĩa gì? 
A. Nghĩa gốc.                       B. Nghĩa chuyển.
Câu 8 (0.5 điểm): Từ không đồng nghĩa với từ "vàng rực"là:
	A. Vàng bạc        B. Vàng tươi                 C. Vàng mượt          D.Vàng óng               
Câu 9 (1 điểm): Từ "vạt" trong “vạt áo, vạt nương” có quan hệ với nhau như thế nào?
        A. Từ đồng nghĩa                              B. Từ đa nghĩa             
Câu 10 (1 điểm): Chọn từ thích hợp trong mỗi nhóm từ đồng nghĩa để hoàn thiện đoạn văn sau:
Tháng Ba, tháng Tư, Tây Trường Sơn ………………….. (khai mạc/bắt đầu) mùa mưa. Mưa tới đâu, cỏ lá ………………….. (tốt tươi/tươi tắn) tới đó. Phía trước bầy voi luôn luôn là những vùng đất …………………… (ấm no, no nê, no đủ), nơi chúng có thể sống những ngày tháng sung sướng…
II. Tập làm văn:  
Đề bài: Em hãy tả một cảnh đẹp ở quê hương em hoặc em đã thấy, xem trên phim ảnh?
Bài làm
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